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NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH

NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT, 
KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN 
THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

CHUYỂN GIAO DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ CAO

01 02 03

Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (VINARICE) đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED)  Tập 
đoàn giống cây trồng hình thành sớm nhất và đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. Vinarice tập trung vào 
mảng sản xuất và kinh doanh lúa gạo được thừa hưởng từ uy tín, thế mạnh nền tảng về giống cây trồng và nông sản của Tập đoàn mẹ. 
Vinarice có vốn điều lệ: 330 tỷ đồng.

Nhà máy Vinarice có quy mô và hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trở thành trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống 
và chế biến nông sản của cả vùng ĐBSCL, xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, quản trị thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0. Nhà 
máy Vinarice có công suất sấy và chế biến 50.000 tấn hạt giống và 100.000 tấn gạo/ năm. Hệ thống dây chuyền công nghệ sấy và chế 
biến hiện đại, đồng bộ, hoàn toàn tự động của Nhật Bản với 2 hệ thống dây truyền chế biến gạo Indica và Japonica riêng biệt đầu tiên tại 
Việt Nam. Các sản phẩm luông giữ nguyên hương vị tự nhiên của từng sản phẩm, đáp ứng các quy trình kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn 
quốc tế, an toàn với con người và bảo vệ môi trường. Góp phần thực hiện sứ mệnh “Nâng tầm thương hiệu lúa gạo Việt” và đời sống của 
người nông dân làm lúa ngày càng được nâng cao.

GIỚI THIỆU
VINARICE

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Vinarice phấn đấu trở thành Tập đoàn cung cấp các 
giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu 
Việt Nam, thực hiện giấc mơ cải thiện thu nhập và điều 
kiện sống của nông dân Việt Nam.

Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình với cuộc 
sống con người và xã hội, Vinarice cam kết mang đến 
các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nhằm 
thực hiện giấc mơ cải thiện thu nhập và điều kiện sống 
của nông dân Việt Nam.

CÔNG TY TNHH LÚA GẠO VIỆT NAM
A:  Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
T:  (84-277) 651 8888 F:  (84-277) 651 6666
W: www.vinarice.vn  E: info@vinarice.vn 
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CHẾ BIẾN ĐÓNG GÓI
PHỤC VỤ NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU

CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG,
VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
BẰNG PHẦN MỀM FARM RECORD

HỖ TRỢ THU HOẠCH
VÀ VẬN CHUYỂN VỀ NHÀ MÁY

SẤY, BẢO QUẢN
GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ NÔNG SẢN.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VRDC 
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHUỖI SẢN XUẤT
LÚA GẠO
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Vinaseed là doanh nghiệp KHCN đầu tiên trong ngành giống cây trồng 
Việt Nam, tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ với các giải pháp đột phá, đi trước và định hướng thị 
trường, đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, chọn tạo hùng hậu, nhân sự trên 
1.000 lao động với 80% có trình độ đại học và trên đại học, hệ thống cơ 
sở vật chất phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh hiện đại. 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Vinaseed - VRDC hiện có 12 cơ sở 
nghiên cứu tại Củ Chi - TP HCM, Ba Vì - Hà Nội, Khoái Châu - Hưng Yên, 
Long Khánh - Long An, Lâm Hà - Đà Lạt, Bình Trung - Quảng Nam, Cờ 
Đỏ - Cần Thơ, Phú Giáo - Bình Dương, Chiên Đàn - Quảng Nam, 8 đơn vị 
và 01 phòng công nghệ sinh học. Trung tâm có chức năng nghiên cứu 
khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, 
hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giống cây trồng phục vụ cho 
sự phát triển của Tập đoàn. 

Trong những năm qua, Vinaseed đã không ngừng nỗ lực tạo sự khác 
biệt trong sản phẩm và công nghệ làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh 
tranh, công ty nghiên cứu, chuyển giao thành công 45 giống cây trồng 
các loại, trong đó có 4 giống nằm trong TOP 10 giống lúa phổ biến nhất 
Việt Nam đem đến cho người dân những sản phẩm giá trị gia tăng lớn, 
an toàn cho sức khoẻ con người và môi trường. 

Được thừa hưởng những kết quả từ hoạt động R&D từ tập đoàn mẹ, 
Vinarice tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm năng suất, 
chất lượng vượt trội, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu, tiếp cận xu 
thế của thế giới về chuẩn sản phẩm an toàn và chất lượng.

HOẠT ĐỘNG
R&D

CHUYỂN GIAO
KỸ THUẬT
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HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN
CHẾ BIẾN HẠT GIỐNG

HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN GẠO 
CÔNG NGHỆ SATAKE - NHẬT BẢN
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HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

50.000 tấn hạt giống/năm 100.000 tấn gạo/năm
Công suất chế biến Công suất chế biếnPHÒNG ĐÓNG GÓI VÔ TRÙNG 

THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 30. tấn/giờ
Công suất



GIỐNG LÚA
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THƠM
RVT

ĐÀI 
THƠM
8

HƯƠNG 
CHÂU 6

THIÊN 
CHÂU 
16

TGST Từ 95-100 ngày
Năng suất Trung bình 6,0 - 7,0 tấn/ha, thâm 

canh đạt 8,0 - 8,5 tấn/ha
Đặc điểm Giống lúa chất lượng cao cho vùng  

"lúa-tôm", ngập mặn.
Chiều cao cây 90-105cm, phiến lá 
phẳng đứng màu xanh đậm. Hạt thon 
dài, màu vàng sáng. Chống đổ, phạm 
vi thích ứng rộng

Chất 
lượng

Hạt gạo trong, cơm trắng, bóng, mềm, 
vị đậm

TGST Từ 90-95 ngày
Năng suất Trung bình 6,5-7,5 tấn/ha, thâm canh 

đạt 8-9 tấn/ha
Đặc điểm Giống lúa chất lượng cao cho vùng  

"lúa-tôm", ngập mặn.
Chiều cao cây 95-100cm, đẻ nhánh 
khoẻ. Bộ lá đứng, xanh, hạt thon dài, 
màu vàng sáng, chịu thâm canh, cứng 
cây chống đổ tốt

Chất 
lượng

Hạt gạo trong, cơm trắng bóng, dẻo, 
thơm, vị đậm

TGST Từ 90-95 ngày
Năng suất Trung bình 7-8 tấn/ha
Đặc điểm Chiều cao cây 95-100cm, lá đòng 

lòng mo, bản lá hẹp, đẻ nhánh khẻo, 
tập trung
Dạng hạt thon dài, vỏ trấu vàng sáng, 
khối lượng 1.000 hạt 25-26 gr

Chất 
lượng

Hạt gạo trắng trong, cơm trắng, bóng, 
mềm, vị đậm, ngon cơm

TGST Từ 90-95 ngày

Năng suất Trung bình 7-9 tấn/ha
Đặc điểm Chiều cao cây 100-110cm, bông 

chùm, kết hạt dày, tỷ lệ hạt chắc cao, 
trống chịu khá tốt với rầy nâu và đạo 
ôn.

Chất 
lượng

Hạt gạo trong, cơm trắng, mềm, vị 
đậm, có mùi thơm nhẹ 
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STT Tên giống TGST 
(ngày)

Năng suất 
(tấn/ha)

Dạng hạt Chất lượng Ưu điểm

1 Thơm RVT  95 - 100 6,0 - 7,0 Thon dài Chống đổ tốt, thích nghi rộng, chịu phèn, úng. Gạo trong, không bạc 
bụng,  cơm trắng, mềm, vị đậm, mùi thơm nhẹ.

2 Đài Thơm 8 90 - 95 6,5 - 7,5 Thon dài Đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, cứng cây chống đổ tốt, chịu phèn 
khá. Gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, thơm, vị đậm. 

3 Hương Châu 6 90 - 95 7,0 - 8,0 Thon dài Cứng cây chống đổ tốt. Gạo trong, không bạc bụng có mùi thơm đặc 
trưng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

4 Thiên châu 16 91 - 95 7,0 - 8,0 Thon dài Cứng cây chống đổ tốt. Gạo trong, không bạc bụng có mùi thơm đặc 
trưng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

5  Japonica ĐS1 105 - 115 6,5 - 7,0 Bầu tròn Cứng cây, chống đổ tốt, chịu rét tốt, chịu thâm canh. Gạo trong, 
cơm trắng, mềm, vị đậm và ngon.

6 Japonica J01 100 - 115 6,5 - 7,5 Bầu tròn Cứng cây, chống đổ tốt, chịu rét tốt, chịu thâm canh. Gạo trong, 
cơm trắng, mềm, vị đậm và ngon.

7 Jasmine 85 100 - 105 5,0 - 8,0 Bầu tròn Gạo bạc bụng thấp, cơm dẻo, thơm ngon, gạo đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu.

8 OM 4900 95 - 105 6,0 - 8,0 Thon dài Bông to, cứng cây, ít đổ ngã. Gạo dài trong, cơm mềm, thơm nhẹ.

9 VD20 100 - 110 5,0 - 7,0 Thon dài Hạt Gạo dài 5,8 - 6,4 mm, cơm mềm, thơm dẻo

10  Nếp OM 406 90 - 100 5,0 - 7,0 Thon dài  Hạt gạo thon dài, độ đục 100% sau khô, cơm dẻo, thơm nhẹ.

11 KC 06 -1  95 - 105 8,0 - 10,0 Thon nhỏ 
"Giống lúa lai cho vùng lúa tôm, ngập mặn.
Đẻ nhánh khỏe, cứng cây, hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, 
cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt."

12 HR 182 95 -105 8,0 - 10,0 Thon dài 

"Giống lúa lai cho vùng lúa tôm, ngập mặn.
Đẻ nhánh khỏe, ít đổ ngã, thích nghi rộng. Chống chịu sâu bệnh tốt, 
đặc biệt rầy nâu, đạo ôn, vàng lùn, lùn xoắn lá. Gạo nhỏ, dài, không 
bạc bụng, đạt tiêu chuẩn XK."

JAPONICA
J01

KC 06-1
BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI 
GIỐNG LÚATGST Từ 105-115 ngày

Năng suất Trung bình 6,5-7 tấn/ha
Đặc điểm Chiều cao cây 105-110cm, phiến lá 

đứng, hơi lòng mo, màu xanh đậm, 
bông khá, hạt tròn, khi chín vỏ trấu 
chuyển sang màu vàng sáng, chống 
chịu sâu bệnh khá. Cứng cây chống 
đổ khá, phạm vi thích ứng rộng

Chất 
lượng

Hạt gạo trong, chất lượng gạo tốt, 
đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu 

TGST Từ 95-105 ngày
Năng suất Trung bình 8-10 tấn/ha
Đặc điểm Giống lúa lai chất lượng cao cho vùng  

"lúa-tôm", ngập mặn.
Cứng cây chống đổ tốt, bản lá đứng, 
xanh bền, chịu thâm canh cao, đẻ 
nhánh khẻo

Chất 
lượng

Hạt gạo dài bóng, không bạc bụng, 
đặc biệt cơm mềm dẻo và có mùi 
thơm nhẹ 

18 VINARICE CATALOGUE 19VINARICE CATALOGUE



SẢN PHẨM 
GIỐNG NGÔ

NGÔ NẾP

HN88
TGST 65-85 ngày 

Năng suất 18-20 tấn/ha (bắp tươi)

Đặc điểm Bắp dài 18-20cm, đường kính 4,8-5,5cm, 
bắp đậu kín hạt, lá bi màu xanh rất kín

Chất 
lượng

Ăn tươi rất ngon (dẻo-ngọt-đậm-thơm)
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NGÔ NẾP

CX247 NEW SUPER
TGST 65-67 ngày 

Năng suất 16-18 tấn/ha (bắp tươi)

Đặc điểm Bắp dài 16-18cm, đường kính 4,5-5,2cm, bắp 
đậu kín hạt, lá bi màu xanh và rất kín

Chất lượng Ăn tươi rất ngon (dẻo-ngọt-đậm-thơm)

NGÔ ĐƯỜNG LAI MIN5
TGST 65-85 ngày (tùy từng vụ)

Năng suất 16-18 tấn/ha (bắp tươi)

Đặc điểm Bắp dài 16-18cm, đường kính 4,5-5,2cm, bắp đậu 
kín hạt, lá bi màu xanh và rất kín. Số hàng hạt/bắp 
14 hàng         

Chất lượng Ăn tươi rất ngon (dẻo-ngọt-đậm-thơm)

NGÔ NẾP HOA HN66
TGST 65-85 ngày (tùy từng vụ)

Năng suất 18-20 tấn/ha (bắp tươi)

Đặc điểm Chống đổ khá, bộ lá xanh đậm, thoáng; bắp 
dài 17-20cm. Đường kính 4,7-5,5cm, bắp đậu 
kín hạt, lá bi xanh và rất kín;                        

Chất lượng Ăn tươi rất ngon (dẻo-ngọt-đậm-thơm)

NGÔ NẾP ĐƯỜNG LAI MIN6

TGST 65-85 ngày (tùy từng vụ)

Năng suất 18-20 tấn/ha (bắp tươi)

Đặc điểm Bắp dài 18-20cm, đường kính 4,8-5,5cm, bắp 
đậu kín hạt, lá bi màu xanh và rất kín. Số hàng 
hạt/bắp 14 hàng         

Chất lượng Ăn tươi rất ngon (dẻo-ngọt-đậm-thơm)
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NGÔ TẺ

GIỐNG NGÔ LAI SSC655
TGST 90-105 ngày

Năng suất 10-12 tấn/ha (hạt khô)
Năng suất sinh khối: 42-45 tấn/ha

Đặc điểm Bắp đồng đều, kết rất tốt. Hạt to, tỷ 
lệ hạt/ bắp 80-81%, màu vàng cam, 
dạng hạt bán đá
Khả năng chống chịu khá tốt với các 
loại bệnh cháy lá, gỉ sắt         

GIỐNG NGÔ LAI SSC131
TGST 90-100 ngày 

Năng suất 10-12 tấn/ha (hạt khô)

Đặc điểm Bắp đồng đều, khả năng kết hạt 
tốt. Hạt to, sâu cay, tỷ lệ hạt/ bắp 
80-81%, màu vàng cam, dạng hạt 
bán đá
Khả năng chống chịu khá tốt với các 
loại bệnh cháy lá, gỉ sắt
        

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI NGÔ
STT TÊN GIỐNG TGST 

(ngày)
NĂNG SUẤT

HẠT KHÔ 
(tấn/ha)

DẠNG HẠT SỐ HÀNG HẠT
(hàng/bắp)

ƯU ĐIỂM CHIỀU CAO 
CÂY
(CM)

CHIỀU CAO ĐÓNG BẮP
(CM)

1 NHÓM NGÔ TẺ (NGÔ VÀNG)

LVN10 X: 125-130  
H: 100-105
Đ: 110-120

8-10 Bán đá, Màu 
vàng cam

10-14 - Chịu hạn chịu chua phèn tốt, chống đổ khá, 
chống chịu khá với một số sâu bệnh hại thích 
ứng rộng
- Hạt sâu cay
- Số hàng hạt 10-14 hàng/bắp

200-240 100-140

SSC655 90-105 (tuỳ theo 
từng vùng)

8-10 Bán đá, Màu 
vàng cam

14-16 - Bắp đồng đều, kết rất tốt. Hạt to, tỷ lệ hạt/
bắp 80-81%
- Khả năng chống chịu khá tốt với các loại bệnh 
cháy lá, gỉ sắt
- Thích hợp trồng làm thức ăn gia súc

190-210 90-110

SSC131 90-105 (tuỳ theo 
từng vùng)

8-10 Bán đá, Màu 
vàng cam

14-16 - Bắp đồng đều, khả năng kết hạt tốt
- Hạt to, sâu cay, tỷ lệ hạt/bắp 80-81%
- Khả năng chống chịu khá tốt với các loại bệnh 
cháy lá gỉ sắt

170-200 80-100

STT TÊN GIỐNG TGST 
(ngày)

NĂNG SUẤT 
BẮP TƯƠI
(tấn/ha)

SỐ HÀNG HẠT
(hàng/bắp)

CHẤT LƯỢNG ƯU ĐIỂM SỬ DỤNG

2 NHÓM NGÔ NẾP

HH68 X: 85-90  
H: 65-70
Đ: 70-75

14-16 14-16 Ăn ngon - Chịu hạn tốt, chống đổ khá, lá xanh bền đến 
khi thu hoạch
- Chống chịu bệnh gỉ sắt tốt, thích nghi rộng

Ăn tươi

HN88 X: 87-92  
H: 67-70
Đ: 70-75

18-20 12-16 Rất ngon - Thân mập khoẻ, độ đồng đều cao
- Lá thoáng xanh đậm, bền đến khi thu hoạch, 
thích nghi rộng
- Ăn tươi thơm, dẻo, ngọt, hạt sâu cay

Ăn tươi

HN90 X: 85-90  
H: 67-70
Đ: 70-75

14-16 12-16 Ăn ngon - Lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch, 
thích nghi rộng
- Chống chịu gỉ sắt tốt

Ăn tươi

HN92 X: 87-92  
H: 67-70
Đ: 70-75

14-16 12-16 Ăn ngon - Cây khoẻ, độ đồng đều ca, tỷ lệ bắp loại 1 cao, 
chống chịu bệnh gỉ sắt tốt
- Bộ lá khá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu 
hoạch
- Thích nghi rộng, chất lượng ăn ngon

Ăn tươi

HN268 X: 85-90  
H: 65-70
Đ: 70-75

12-14 14-16 Rất ngon - Thấp cây, chống đổ tốt, ngắn ngày
- Bộ lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch, 
ăn tươi ngọt rất ngon
- Trên bắp có khoảng 25-30% hạt ngô đường 
trắng xen kẽ làm tăng chất lượng

Ăn tươi
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HẠT GIỐNG 
RAU QUẢ
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DƯA HẤU LUCKY 01
Năng suất 25-35 tấn/ha. Khối lượng trung bình 3-5 

kg/trái            
TGST 55-60 ngày

Đặc điểm Sinh trưởng nhanh, khoẻ từ giai đoạn cây 
con, bộ lá xanh bền đến thu hoạch. 
Chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính
Độ brix: 11-13%         

DƯA HẤU KHÔNG HẠT RỒNG ĐỎ 118
Năng suất 30 - 40 tấn/ha. Khối lượng trung bình 

3-5kg/trái, không có hạt hoặc hạt lép 
           

TGST 65-70 ngày

Đặc điểm Sinh trưởng nhanh, khoẻ từ giai đoạn cây 
con, bộ lá xanh bền đến thu hoạch.
Chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính
Độ brix: 11-13%         

CÀ CHUA LAI CHỊU NHIỆT
Giống bán hữu hạn
TGST 60 -70 ngày (có thể trồng nhiều vụ 

trong năm) 
Năng suất 55-70 tấn/ha

Đặc điểm Chống chịu tốt, chín tập trung. Thịt 
quả dày, màu đỏ tươi, khối lượng quả 
trung bình 100-120 gr
        

GIỐNG ỚT CAY SỐ 20
Năng suất 30-35 tấn/ha

Thời gian thu 60-75 ngày

Thời gian trồng 
- thu hoạch

75-80 ngày sau gieo

Đặc điểm Trái dài trung bình 14-16cm, thịt dày, cay 
ít, màu trái chín đỏ tươi rất đẹp
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BÍ SUPER GOLDSTAR 999
Giống sinh trưởng phát triển khỏe 
TGST 75-80 ngày (có thể trồng nhiều vụ trong năm)  

Năng suất 25-30 tấn/ha

Đặc điểm Thân to; bộ lá lớn và xanh bền. Hình thái quả 
đẹp, quả cân đối, tỉ lệ quả loại 1 cao; thịt quả 
dày, độ đồng đều màu sắc thịt quả cao, thịt 
quả ăn dẻo 

ĐẬU BẮP VN1 
Năng suất 25-35 tấn/ha

Thời gian thu 1-3 tháng

Thời gian trồng 
- thu hoạch

35-45 ngày sau gieo

Đặc điểm Trái dài trung bình 10-14cm, màu 
xanh nhạt, thon dài, có 6-8 cạnh. 
Chất lượng ăn ngon, thịt dày, ít xơ

GIỐNG ĐẬU XANH ĐX208

TGST 60 - 70 ngày (có thể trồng nhiều vụ trong 
năm)  

Đặc điểm Là giống chín sớm, sinh trưởng khoẻ. Chịu hạn, 
chịu nóng tốt, chống đổ và chống bệnh vàng 
lá và đốm lá rất tốt. Ra hoa tập trung, sai quả, 
dạng xanh mỡ bóng, ruột vàng, thơm, bở, phù 
hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

GIỐNG BẦU SAO F1 NEW STAR 99 
Thời vụ gieo trồng Trồng được quanh năm

Thời gian thu hoạch 44 - 46 ngày sau gieo

Đặc điểm Là giống sinh trưởng khỏe, chống 
chịu bệnh tốt. Trái dài 25-28 cm, 
màu xanh có nhiều bông trắng (sao). 
Thu hoạch sớm và rất rộ
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NÔNG SẢN
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DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN GẠO VỚI CÔNG SUẤT 30 TẤN/ GIỜ 

ĐẠT CHỨNG CHỈ HACCP VÀ FFSC 22.000  TẠI ĐỒNG BẰNG 

SÔNG HỒNG (HÀ NAM)  VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

(ĐỒNG THÁP)

VÙNG SẢN XUẤT
SINH THÁI "LÚA TÔM"
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CHẾ BIẾN

HỆ THỐNG SẤY

HỆ THỐNG 
NHÀ KHO

DÂY CHUYỀN
CHẾ BIẾN GẠO

HỆ THỐNG XAY SÁT
TÁCH MÀU ĐÁNH BÓNG

ĐÓNG GÓI
MÁY DÒ KIM LOẠI

PHÂN PHỐI
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HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI

THỊ TRƯỜNG
XUẤT KHẨU

Bên cạnh cung cấp các sản phẩm gạo an toàn, các sản phẩm từ gạo cho hệ thống bán lẻ tại 
các Siêu thị - Đại lý, Vinarice còn cung cấp các sản phẩm gạo sỉ cho đại lý, bếp ăn, hệ thống 
nhà hàng, khách sạn, đối tác cần nguyên liệu sản xuất từ gạo.

KÊNH BÁN LẺ:

BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP VÀ TRƯỜNG HỌC:
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"NHÓM
 SẢN PHẨM" SẢN PHẨM TỶ LỆ TẤM "ĐỘ ẨM

(MAX)"

"TẠP 
CHẤT

(MAX)"

"HẠT 
HƯ 

HỎNG
(MAX)"

"HẠT VÀNG 
(MAX)"

"HẠT BẠC 
PHẤN 
(MAX)"

HẠT SỌC ĐỎ & 
HẠT XÁT DỐI 

(MAX)

"CHIỀU DÀI 
TRUNG BÌNH"

"HẠT THÓC 
ẪN

(MAX)"

"MỨC ĐỘ XÁT  & 
ĐỘ TRẮNG 

BÓNG"
MÙA VỤ

GẠO THƠM

 THƠM RVT 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.25% 2.5% 0.5% 7.15 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

ĐÀI THƠM 8 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.25% 2.5% 0.5% 7.08 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

HƯƠNG CHÂU 6 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.25% 2.5% 0.5% 7.02 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

JASMINE RICE 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.25% 2.5% 0.5% 6.8 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

TẤM THƠM 100% 14.0% 0.1% 0.5% 0.5% 3.0% 0.5% Theo yêu cầu 08 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 
bóng và lọc 2 lần Hiện tại

GẠO TRẮNG

OM6976 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.5% 3.0% 1.0% 6.5 mm 04 hạt/50kg Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

OM5451 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.5% 3.0% 1.0% 6.6 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

IR50404 5%; 10%
 15%; 25% 14.0% 0.1% 0.5% 0.5% 3.0% 1.0% 6.5 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

GẠO JAPONICA GẠO JAPONICA 5% 14.0% 0.1% 0.5% 0.5% 3.0% 0.5% 4.8 mm 04 hạt/50kgs Xát kỹ, đánh 
bóng và lọc 2 lần Hiện tại

GẠO NẾP

NẾP LONG AN 5%; 10% 14.0% 0.1% 3.5% 3.5% 5.0% 1.0% 6.3 mm 01 hạt/1kgs Xát kỹ, đánh 
bóng và lọc 2 lần Hiện tại

NẾP CÁI HOA 
VÀNG 5%; 10% 14.0% 0.1% 3.5% 3.5% 5.0% 1.0% 4.7 mm 01 hạt/1kgs Xát kỹ, đánh 

bóng và lọc 2 lần Hiện tại

GẠO
 DINH DƯỠNG

GẠO ĐEN PHÚC 
THỌ 5% 14.0% 0.2% 2.0% 0.5% 5.0% 2.0% 4.7 mm 01 hạt/1kgs Gạo lật Hiện tại

GẠO HUYẾT RỒNG 
PHÚC THỌ 5% 14.5% 0.2% 2.0% 0.5% 5.0% 2.0% 4.7 mm 01 hạt/1kgs Gạo lật Hiện tại

CUNG CẤP SẢN PHẨM/
DỊCH VỤ

CUNG CẤP NÔNG SẢN- XÂY DỰNG MỘT NỀN TẢNG NÔNG 
NGHIỆP THÔNG MINH KẾT NỐI 
INTERNET
- THAY ĐỔI TƯ DUY TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ PHÙ HỢP 
VỚI NỀN NÔNG NGHIỆP 4.0
-  TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỪ 20-30%

MỤC TIÊU:

THAM GIA CỦA 
VINARICE
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GẠO JAPONICA 

GẠO INDICA
GẠO THƠM CHẤT LƯỢNG CAO: BAN MAI CUNG ĐÌNH, 
BAN MAI THƯỢNG HẠNG, BAN MAI HẢO HẠNG, BAN 
MAI ĐẶC SẢN, BAN MAI TRÂN CHÂU HƯƠNG... 
GẠO TRẮNG: JASMINE, NÀNG HOA 9, OM4900, 
OM6976, OM5451….

KOSHI HIKARI, DS1, J01, PD9…

GẠO NẾP

GẠO THỰC PHẨM
CHỨC NĂNG

GẠO ĐEN PHÚC THỌ
GẠO HUYẾT RỒNG PHÚC THỌ

GẠO NẾP AN GIANG  
GẠO NẾP CÁI HOA VÀNG
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BAN MAI
CUNG ĐÌNH

Màu sắc Trắng trong

Độ dẻo Dẻo

Độ thơm Thơm hương lài tự nhiên 

Đặc tính

Gạo Indica, được sản xuất khép kín theo mô hình 
canh tác “Lúa - Tôm”.  Hạt gạo thon dài 7,8 mm- 8,2 
mm, cơm mềm, trắng bóng, nở theo chiều dài, khi nấu 
có mùi thơm nhẹ, cơm ăn đậm đà hấp dẫn.

dẻo thơmvị ngọt đậm
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GẠO BAN MAI
ĐẶC SẢN

Màu sắc Trắng trong

Độ dẻo Dẻo

Độ thơm Thơm hương lài tự nhiên

Đặc tính

Gạo Indica, Được sản xuất theo quy trình nghiêm 
ngặt giúp giữ được hương thơm tự nhiên của giống 
lúa Thái 6 tháng cho bữa cơm bên gia đình thêm ấm 
áp.
Gạo dài, trong, bóng, cơm TRẮNG đẹp, dễ nấu, cơm 
MỀM, THƠM NHẸ đáp ứng được yêu cầu của những 
khách hàng khó tính nhất.

dẻo thơm
hương lài
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GẠO BAN MAI
THƯỢNG HẠNG

Màu sắc Trắng trong

Độ dẻo Dẻo

Độ thơm Thơm tự nhiên

Đặc tính

Gạo Indica, sản xuất từ giống lúa thơm do Vinaseed 
Group chọn tạo, phục tráng, giống có khả năng chống 
chịu sâu bệnh, chịu mặn rất tốt, đặc trưng THƠM, 
DẺO, DAI, ĐẬM ĐÀ, hàm lượng protein thực vật có 
thể lên đến 9,2%. Hạt thon dài và trong suốt, chiều 
dài trung bình hạt 6,8mm. Cơm ngọt, rất dẻo, hạt 
cơm kết dính, cơm vẫn dẻo khi để nguội

dẻo thơm
vị ngọt
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GẠO BAN MAI
HẢO HẠNG

Màu sắc Trắng trong

Độ dẻo Dẻo

Độ thơm Thơm tự nhiên

Đặc tính
Gạo Indica, được sản xuất từ giống lúa mới của Vi-
naseed Group. Sản phẩm gạo trong, bóng đẹp. Cơm 
xốp, ráo cơm - Thơm nhẹ - Vị đậm

dẻo thơm nhẹ

vị đậm
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GẠO BAN MAI
TRÂN CHÂU HƯƠNG

Màu sắc Trắng trong

Độ dẻo Dẻo mềm 

Độ thơm Thơm tự nhiên 

Đặc tính

Gạo Indica, hạt to, chiều dài trung bình hạt 6,7mm. 
Gạo trắng, rất đẹp, dễ nấu, cơm mềm, xốp, săn cơm, 
vị đậm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu 
dùng.

mềm vịđặc trưng
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GẠO LỨT PHÚC THỌ
HUYẾT RỒNG

Màu sắc Màu đỏ

Độ dẻo Dẻo

Dinh dưỡng Giàu dưỡng chất

Đặc tính

Hạt gạo bầu tròn, bóng, gạo lật có màu đỏ huyết dụ 
đặc trưng
Cơm mềm, vị bùi đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng 
rất cao, đặc biệt chứa nhiều khoáng chất Omega 3, 
6 & 9 ... Hệ tiêu hoá và trái tim khoẻ mạnh
Giúp kiểm soát và điều chỉnh trọng lượng cơ thể

Giàu
dưỡng chất
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Giàu
dưỡng chất

GẠO LỨT 
PHÚC THỌ ĐEN

Màu sắc Màu đen ánh tím

Độ dẻo Dẻo vừa

Dinh dưỡng Giàu dưỡng chất 

Đặc tính Gạo lứt tím có lớp vỏ ngoài màu đen ánh tím
Cơm khá dẻo, vừa hơi giòn giòn
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GẠO
NHẬT

Màu sắc Màu trắng trong

Độ dẻo Dẻo

Độ thơm Thơm tự nhiên

Đặc tính

Gạo Japonica.
Được sản xuất từ giống lúa Japonica do Vinaseed 
Group chọn tạo. Với đặc tính hạt gạo ngắn tròn, sáng 
đẹp. Khi nấu gạo tỏa mùi thơm đặc trưng, cơm dẻo, 
mềm vị ngọt - tự nhiên. Thích hợp để làm sushi, các 
món ăn Nhật hoặc sử dụng hàng ngày.

Giàu
dưỡng chất
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VJ
JAPONICA

Màu sắc Trắng trong

Độ dẻo Dẻo 

Độ thơm Thơm tự nhiên 

Đặc tính

Gạo Japonica 
Hạt tròn, chiều dài trung bình hạt 5,1 mm
Mùi thơm tự nhiên, cơm rất ngon, dẻo, hạt cơm kết 
dính
Cơm mềm dẻo khi để nguội

hạt tròn
trắng trong
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ĐỐI TÁCCHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
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